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1 9130900 Trần Bảo Thắng DH12BV 4.0 1.2
2 11111092 Phạm Minh Trung DH11CN Vắng
3 11113271 Đinh Thị Thu Hương DH11NH 3.0 0.9
4 11130900 Thạch Mi Na DH11NH 4.0 1.2
5 11148329 Nguyễn Thị Quý DH11DD 8.0 2.4
6 12111090 Chu Nguyễn Huy Tuấn DH12TA 8.0 2.4
7 12111275 Phạm Thị Thu Lài DH12CN 7.0 2.1
8 12111290 Dương Hồng Phát DH12CN 5.0 1.5
9 12114211 Trần Thái Quyền DH12LN 10.0 3.0

10 12117192 Nguyễn Văn Hoà DH12CT 2.0 0.6
11 12149632 Nguyễn Võ Anh Thơ DH12QM Vắng
12 13111221 Nguyễn Thị Thu Hiền DH13CN 0.0 0.0
13 13111281 Trần Thị Hoàng Kiều DH13CN 4.0 1.2
14 13111292 Nghiêm Thị Liên DH13CN 4.0 1.2
15 13111293 Nguyễn Thị Mỹ Liên DH13CN 2.0 0.6
16 13111294 An Ngọc Linh DH13CN 6.0 1.8
17 13111295 Nguyễn Thị Linh DH13CN 5.0 1.5
18 13111296 Nguyễn Vủ Linh DH13CN 6.0 1.8
19 13111300 Trần Thị Cẩm Linh DH13CN 7.0 2.1
20 13111301 Võ Nguyên Khánh Linh DH13CN 8.0 2.4
21 13111303 Trần Thị Mỹ Loan DH13CN 8.0 2.4
22 13111304 Đỗ Hoàng Ngọc Long DH13CN 4.0 1.2
23 13111305 Lê Phát Lộc DH13CN 7.0 2.1
24 13111306 La Văn Lời DH13CN 2.0 0.6
25 13111307 Lê Sỹ Lợi DH13CN 4.0 1.2
26 13111309 Phan Tấn Lợi DH13CN 5.0 1.5
27 13111310 Vũ Thị Lụa DH13CN 7.0 2.1
28 13111311 Đoàn Hữu Lý DH13CN 4.0 1.2
29 13111312 Trương Nữ Thiên Lý DH13CN 6.0 1.8
30 13111313 Nguyễn Thị Tuyết Mai DH13CN 6.0 1.8
31 13111315 Huỳnh Đức Minh DH13CN Vắng
32 13111317 Huỳnh Nhật Minh DH13CN 5.0 1.5
33 13111319 Nguyễn Hoài Minh DH13CN 4.0 1.2
34 13111323 Nguyễn Thị Mơ DH13CN Vắng
35 13111324 Đậu Thị Mỹ DH13CN 5.0 1.5
36 13111325 Nguyễn Thị Mỹ DH13CN Vắng
37 13111327 Huỳnh Trung Nam DH13CN 3.0 0.9
38 13111335 Nguyễn Nhân Nghĩa DH13CN 3.0 0.9
39 13111336 Bùi Thị Ngoan DH13CN 3.0 0.9
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40 13111337 Trịnh Bảo Ngọc DH13CN 7.0 2.1
41 13111339 Mai Vũ Tùng Nguyên DH13CN 7.0 2.1
42 13111340 Đỗ Văn Nhã DH13CN 5.0 1.5
43 13111341 Hứa Thành Nhân DH13CN 3.0 0.9
44 13111342 Lê Văn Nhân DH13CN 3.0 0.9
45 13111343 Trần Trọng Nhân DH13CN 3.0 0.9
46 13111344 Dương Hoàng Nhật DH13CN 3.0 0.9
47 13111346 Nguyễn Văn Nhật DH13CN 3.0 0.9
48 13111348 Trần Thị Kim Nhật DH13CN 6.0 1.8
49 13111350 Nguyễn Thị ý Nhi DH13CN Vắng
50 13111351 Nguyễn Thị Nhiên DH13CN 2.0 0.6
51 13111353 Ngô Thị Hồng Nhung DH13CN 5.0 1.5
52 13111354 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH13CN 5.0 1.5
53 13111355 Trần Thị Hồng Nhung DH13CN 5.0 1.5
54 13111356 Bùi Thị Phương Như DH13CN Vắng
55 13111360 Nguyễn Bá Niên DH13CN 6.0 1.8
56 13111361 Nguyễn Xuân Niên DH13CN 8.0 2.4
57 13111363 Võ Thị Thu Nữ DH13CN 3.0 0.9
58 13111365 Nguyễn Chức Phát DH13CN 4.0 1.2
59 13111367 Nguyễn Duy Phong DH13CN 6.0 1.8
60 13111369 Trần Thanh Phú DH13CN 7.0 2.1
61 13111370 Bùi Đức Phúc DH13CN 6.0 1.8
62 13111377 Lâm Nguyễn Lý Phi Phụng DH13CN 7.0 2.1
63 13111378 Lê Phương DH13CN 5.0 1.5
64 13111380 Nguyễn Hoàng Phương DH13CN 0.0 0.0
65 13111383 Trần Hoàng Thế Phương DH13CN 4.0 1.2
66 13111385 Văn Thị Ngọc Phương DH13CN 9.0 2.7
67 13111387 Võ Thu Phương DH13CN 7.0 2.1
68 13111388 Lê Hữu Phước DH13CN 8.0 2.4
69 13111390 Nguyễn Đức Phước DH13CN 6.0 1.8
70 13111392 Tăng Tấn Phước DH13CN 5.0 1.5
71 13111393 Trương Đình Phước DH13CN 5.0 1.5
72 13111394 Đặng Từ Văn Quang DH13CN 1.0 0.3
73 13111397 Phùng Tiến Quân DH13CN 5.0 1.5
74 13111398 Trần Quốc Quân DH13CN 4.0 1.2
75 13111400 Phan Hữu Quốc DH13CN 4.0 1.2
76 13111401 Phan Thành Quốc DH13CN 8.0 2.4
77 13111409 Võ Vinh Sang DH13CN 5.0 1.5
78 13111411 Nguyễn Thị Sanh DH13CN 2.0 0.6
79 13111412 Hoàng Bá Sáng DH13CN 9.0 2.7
80 13111413 Phan Hữu Sinh DH13CN 4.0 1.2
81 13111415 Nguyễn Hoàng Sơn DH13CN 7.0 2.1
82 13111416 Nguyễn Hoàng Sơn DH13CN 3.0 0.9
83 13111419 Trương Thanh Sơn DH13CN 4.0 1.2
84 13111420 Nguyễn Tấn Tài DH13CN 5.0 1.5
85 13111421 Nguyễn Tiến Tài DH13CN 8.0 2.4
86 13111424 Tạ Tấn Tài DH13CN 5.0 1.5



87 13111425 Lầu Nhục Tắc DH13CN 2.0 0.6
88 13111426 Lê Thị Thanh Tâm DH13CN 5.0 1.5
89 13111430 Phan Văn Tân DH13CN 1.0 0.3
90 13111435 Đoàn Quốc Thành DH13CN 6.0 1.8
91 13111436 Lê Văn Thành DH13CN 4.0 1.2
92 13111439 Lê Văn Thản DH13CN 1.0 0.3
93 13111440 Hoàng Thị Thu Thảo DH13CN 6.0 1.8
94 13111441 Mai Thị Thảo DH13CN 3.0 0.9
95 13111443 Nguyễn Thị Bích Thảo DH13CN 3.0 0.9
96 13111445 Nguyễn Thị Thu Thảo DH13CN 5.0 1.5
97 13111446 Phan Thị Thảo DH13CN 5.0 1.5
98 13111447 Phan Thị Phương Thảo DH13CN 4.0 1.2
99 13111448 Phan Thị Thu Thảo DH13CN 6.0 1.8

100 13111449 Phạm Nguyễn Duyên Thảo DH13CN 7.0 2.1
101 13111451 Mai Công Thái DH13CN 3.0 0.9
102 13111453 Huỳnh Tấn Thạch DH13CN 5.0 1.5
103 13111454 Phạm Ngọc Thạch DH13CN 8.0 2.4
104 13111455 Tống Văn Thạch DH13CN 4.0 1.2
105 13111459 Lê Trần Quốc Thắng DH13CN 3.0 0.9
106 13111468 Đào Thị Thiết DH13CN 4.0 1.2
107 13111469 Hồ Hoàng Thiện DH13CN 3.0 0.9
108 13111470 Nguyễn Minh Thiện DH13CN 6.0 1.8
109 13111471 Dương Quốc Thiệp DH13CN 7.0 2.1
110 13111472 Nguyễn Văn Thiệu DH13CN 5.0 1.5
111 13111473 Lưu Hoàng Thịnh DH13CN 7.0 2.1
112 13111474 Nguyễn Ngọc Thịnh DH13CN 7.0 2.1
113 13111478 Trương Thị Thoa DH13CN 6.0 1.8
114 13111479 Đặng Lê Trần Thoại DH13CN 3.0 0.9
115 13111480 Nguyễn Thị Thọ DH13CN 6.0 1.8
116 13111481 Phạm Thị Mỹ Thọ DH13CN 2.0 0.6
117 13111484 Lê Minh Thuận DH13CN 5.0 1.5
118 13111485 Võ Thị Thanh Thúy DH13CN 6.0 1.8
119 13111487 Nguyễn Thị Thúy DH13CN 4.0 1.2
120 13111489 Tô Thị Thúy DH13CN 5.0 1.5
121 13111490 Tô Thị Thu Thúy DH13CN 5.0 1.5
122 13111491 Đinh Nguyễn Việt Thư DH13CN 7.0 2.1
123 13111494 Nguyễn Thị Minh Thư DH13CN 5.0 1.5
124 13111502 Phạm Trung Tín DH13CN 4.0 1.2
125 13111504 Trương Đức Tịnh DH13CN 7.0 2.1
126 13111505 Nguyễn Đức Toàn DH13CN 6.0 1.8
127 13111506 Trần Thanh Toàn DH13CN 5.0 1.5
128 13111508 Võ Văn Tốt DH13CN 4.0 1.2
129 13111512 Nguyễn Thị Thùy Trang DH13CN 5.0 1.5
130 13111513 Trần Thị Minh Trang DH13CN 9.0 2.7
131 13111514 Lê Thị Bảo Trâm DH13CN 8.0 2.4
132 13111516 Lê Thị Bảo Trâm DH13CN 9.0 2.7



133 13111517 Lữ Nguyễn Hoài Trâm DH13CN 5.0 1.5
134 13111520 Trần Ngọc Trân DH13CN 4.0 1.2
135 13111522 Nguyễn Lệ Trinh DH13CN 3.0 0.9
136 13111523 Nguyễn Thị Trinh DH13CN 7.0 2.1
137 13111524 Nguyễn Thị Tuyết Trinh DH13CN 8.0 2.4
138 13111528 Dương Anh Trí DH13CN 5.0 1.5
139 13111529 Lê Hữu Trí DH13CN 7.0 2.1
140 13111530 Trần Ngọc Trí DH13CN 7.0 2.1
141 13111532 Bùi Quang Trung DH13CN Vắng
142 13111533 Hoàng Trần Trung DH13CN 7.0 2.1
143 13111534 Nguyễn Chí Trung DH13CN 6.0 1.8
144 13111535 Nguyễn Quang Trung DH13CN 6.0 1.8
145 13111541 Phạm Hữu Xuân Trường DH13CN 6.0 1.8
146 13111544 Đinh Anh Hoài Tuấn DH13CN 5.0 1.5
147 13111550 Bùi Quang Tuyên DH13CN 9.0 2.7
148 13111553 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH13CN 9.0 2.7
149 13111555 Ngô Thị Tuyết DH13CN 6.0 1.8
150 13111557 Lê Thanh Tùng DH13CN 7.0 2.1
151 13111558 Lê Văn Tùng DH13CN 9.0 2.7
152 13111559 Nguyễn Thanh Tùng DH13CN 7.0 2.1
153 13111561 Nguyễn Anh Tú DH13CN 6.0 1.8
154 13111562 Nguyễn Thanh Tú DH13CN 7.0 2.1
155 13111564 Nguyễn Thị Thanh Uyên DH13CN 4.0 1.2
156 13111570 Nguyễn Thị Hiền Vân DH13CN 9.0 2.7
157 13111572 Lê Thị Tường Vi DH13CN 7.0 2.1
158 13111573 Nguyễn Tiến Việt DH13CN 7.0 2.1
159 13111574 Nguyễn Thành Vọng DH13CN 6.0 1.8
160 13111576 Nguyễn Thị Tường Vy DH13CN 4.0 1.2
161 13111579 Huỳnh Thị Trường Xuân DH13CN 4.0 1.2
162 13111580 Tạ Thanh Xuân DH13CN 5.0 1.5
163 13111581 Trần Thị Xuân DH13CN 6.0 1.8
164 13111582 Lê Minh Kim Xuyến DH13CN 7.0 2.1
165 13111583 Trần Thị Kim Xuyến DH13CN 2.0 0.6
166 13111584 Nguyễn Hồng Hải Yến DH13CN 3.0 0.9
167 13111585 Nguyễn Thị Yến DH13CN 8.0 2.4
168 13111586 Phạm Thị Yến DH13CN 5.0 1.5
169 13111587 Võ Như ý DH13CN 5.0 1.5
170 13111589 Trần Vũ DH13CN 8.0 2.4
171 13111590 Cao Khánh Ngọc DH13CN 7.0 2.1
172 13111591 Nông Thị Vân DH13CN 7.0 2.1
173 13111592 Phạm Thị Định Hảo DH13CN 6.0 1.8


